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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN BÀI HỌC:  ÔN TẬP CHƯƠNG II 

Thời gian thực hiện: 1 tiết - Tiết ppct: 15
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

1.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

- Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Biết biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

- Vận dụng kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

1.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
 - Nhận biết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Biết biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

- Vận dụng kiến thức hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

2. Năng lực

 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.

3. Phẩm chất 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách hệ thống. 

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

    - Kiến thức Chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.    

    - Máy chiếu

    - Bảng phụ

    - Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     

1.HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 

 Vận dụng các kiến thức về bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào làm bài tập.

b) Nội dung: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

A – TRẮC NGHIỆM: BT SGK/31, 32
2.7. 
Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bật nhất hai ẩn?
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2.8. 
Cho bất phương trình 
[image: image6.wmf]23
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.
B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm.
C. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.
D. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là 
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Lời giải

Chọn C 
Ta có: Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn nên có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image8.wmf]23

xy

+=

 không chứa gốc tọa độ. Nên bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.
2.9. 
Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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Lời giải
Chọn D 
Bước 1. Vẽ đường thẳng 
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trên mặt phẳng tọa độ 
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Bước 2. Lấy điểm 
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 không thuộc 
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 và thay 
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 vào biểu thức 
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 ta được 
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. Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
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xy

-=

 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Chú ý: Miền nghiệm không kể đường thẳng 
[image: image19.wmf]:3
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2.10. 
Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn?
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Lời giải
Chọn A 
Ta có theo định nghĩa: Hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bật nhất hai ẩn. Nên chọn A.
2.11. 
Cho hệ bất phương trình 
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. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho ?
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Lời giải
Chọn D 
Cặp số 
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thỏa mãn cả hai bất phương trình của hệ nên nó thuộc miền nghiệm của hệ đã cho. Nên chọn D.

[image: image30]
2.12. 
Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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 trên mặt phẳng tọa độ.
2.13. 
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 trên mặt phẳng tọa độ.
2.14. 
Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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 trên mặt phẳng tọa độ.
Từ đó tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 
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 với 
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 thỏa mãn hệ trên.

2.15. 
Bác An đầu tư 
[image: image36.wmf]1,2

 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 
[image: image37.wmf]7%

 một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 
[image: image38.wmf]8%

 một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 
[image: image39.wmf]12%

 một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp 
[image: image40.wmf]3

 lần số tiền đầu tư trái  phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 
[image: image41.wmf]200

 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất? 

2.16. 
Một công ty dự định chỉ tối đa 
[image: image42.wmf]160

 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới quan tâm đến sản phẩm trên truyền hình gấp 
[image: image43.wmf]8

 lần trên đài phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có hiệu quả gấp 
[image: image44.wmf]8

 lần trên đài  phát thanh.


Đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 
[image: image45.wmf]900

 giây với chi phí là 
[image: image46.wmf]80

 nghìn đồng/giây. Đài truyền hình chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 
[image: image47.wmf]360

 giây với chi phí là 
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 nghìn đồng/giây.


Công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?


Gợi ý. Nếu coi hiệu quả khi quảng cáo 
[image: image49.wmf]1

 giây trên đài phát thanh là 
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（đơn vị） thì hiệu quả khi quảng cáo 1 giây trên đài truyền hình là 
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（đơn vị）. Khi đó hiệu quả quảng cáo 
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 giây trên đài phát thanh và 
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 giây trên truyền hình là 
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. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm 
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Fxy

 với 
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 thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình. 

A – TRẮC NGHIỆM: BT SGK/31, 32
2.7. 
Chọn A
Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng 
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 nên chọn A.

2.8. 
Chọn C 
Ta có: Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn nên có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image58.wmf]23
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 không chứa gốc tọa độ. Nên bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.
2.9. 
Chọn D 
Bước 1. Vẽ đường thẳng 
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trên mặt phẳng tọa độ 
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Bước 2. Lấy điểm 
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 và thay 
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 vào biểu thức 
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. Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image66.wmf]3
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Chú ý: Miền nghiệm không kể đường thẳng 
[image: image67.wmf]:3
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2.10. 
Chọn A 
Ta có theo định nghĩa: Hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bật nhất hai ẩn. Nên chọn A.
2.11. 
Chọn D 
Cặp số 
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thỏa mãn cả hai bất phương trình của hệ nên nó thuộc miền nghiệm của hệ đã cho. Nên chọn D.
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2.12. 
Ta có 
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Ta biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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 trên mặt phẳng tọa độ.

Bước 1. Vẽ đường thẳng d: 
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 trên mặt phẳng tọa độ 
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Bước 2. Lấy điểm 
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 và thay 
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 vào biểu thức 
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 . Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image82.wmf]52
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 không chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
[image: image83.png]



2.13. 
Bước 1. Xác định miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
[image: image85.wmf]1

xy

+<

 và gạch bỏ miền còn lại.

. Vẽ đường thẳng d: 
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trên mặt phẳng tọa độ 
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. Vì điểm 
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 và thay 
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 vào biểu thức 
[image: image91.wmf]xy

+

 ta được: 
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 nên tọa độ điểm 
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 thỏa mãn bất phương trình 
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Do đó miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image97.wmf]d
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Bước 2. Tương tự, miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image101.wmf]d
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 là đường thẳng 
[image: image102.wmf]23
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 không chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Khi đó, miền không bị gạch chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ. Vậy miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch trong hình. 
[image: image103.png]



2.14. 
Bước 1. Xác định miền nghiệm 
[image: image104.wmf]1
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 của bất phương trình 
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 và gạch bỏ miền còn lại.

. Vẽ đường thẳng d: 
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trên mặt phẳng tọa độ 
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. Vì điểm 
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 và thay 
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 vào biểu thức 
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 nên tọa độ điểm 
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 thỏa mãn bất phương trình 
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Do đó miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image117.wmf]d
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Bước 2. Tương tự, miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ 
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Bước 3. Tương tự, miền nghiệm 
[image: image123.wmf]3
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image125.wmf]"
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 là đường thẳng 
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Bước 4. Tương tự, miền nghiệm 
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 của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng bờ 
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 chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).
Khi đó, miền không bị gạch chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ. Nên miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch trong hình. 
Ta cần tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image131.wmf](,)
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 với 
[image: image132.wmf](,)
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 thỏa mãn hệ trên.

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ trên. Miền nghiệm là miền tứ giác 
[image: image133.wmf]ABCD

 với toạ độ các đỉnh 
[image: image134.wmf](1,0)
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,
[image: image135.wmf](1,4)
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,
[image: image136.wmf](5,4)

C

,
[image: image137.wmf](5,6)
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Bước 2. Tính giá trị biểu thức tại các đỉnh của hình này: 
[image: image138.wmf](1,0)1
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,
[image: image139.wmf](1,4)5
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,
[image: image140.wmf](5,4)9
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,
[image: image141.wmf](5,6)1
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Bước 3. So sánh các giá trị thu được của  ở bước 2, ta được giá trị lớn nhất là 
[image: image142.wmf](1,0)1
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,
[image: image143.wmf](5,6)1
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 và nhỏ nhất là 
[image: image144.wmf](5,4)9
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.
[image: image145.png]



2.15. 
Gọi x,y,z (triệu đồng) lần lượt là số tiền bác An đầu tư cho loại trái phiếu chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp 
[image: image146.wmf](
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Từ đó ta thu được hệ phương trình sau: 
[image: image147.wmf]3030
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Khi đó lợi nhuận thu được sau một năm là 
[image: image148.wmf]1,071,081,12
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Như vậy có 
[image: image149.wmf](
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Vậy muốn lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất, tức là 
[image: image152.wmf]max
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 thì 
[image: image153.wmf]minmax
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[image: image154.wmf]3
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[image: image155.wmf]200
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Ta được kết quả để 
[image: image156.wmf]max
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 là 
[image: image157.wmf]200
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Vậy số tiền bác An cần đầu tư mỗi loại để lợi nhuần lớn nhất là 
[image: image158.wmf]750

triệu cho trái phiếu chính phủ,
[image: image159.wmf]250

triệu cho trái phiếu ngân hàng và 
[image: image160.wmf]200

triệu cho trái phiếu doanh nghiệp.
2.16. 
Gọi 
[image: image161.wmf],
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 lần lượt là thời gian quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình tính bằng giây trong một tháng 
[image: image162.wmf](
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[image: image163.wmf]80.000900.000
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đồng, mức chi này không quá dự định chi tối đa hay 
[image: image164.wmf]80.000400.000160.000.00052.000
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Do điều kiện đài phát thanh và truyền hình đưa ra ta có 
[image: image165.wmf]900;360
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Từ đó ta thu được hệ phương trình sau: 
[image: image166.wmf]0900
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Khi đó hiệu quả quảng cáo 
[image: image167.wmf]x

 giây trên đài phát thanh và 
[image: image168.wmf]y

 giây trên truyền hình là 
[image: image169.wmf](,)8

Fxyxy

=+

. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm 
[image: image170.wmf](,)8
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 với 
[image: image171.wmf],
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 thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình trên. Miền nghiệm là ngũ giác 
[image: image172.wmf]OAGCD

 với tọa độ các đỉnh 
[image: image173.wmf](0,0)
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[image: image175.wmf](200,360)
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[image: image176.wmf](900,220)
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,
[image: image177.wmf](900,0)
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Bước 2. Tính giá trị của biểu thức 
[image: image178.wmf]F

 tại các đỉnh của ngũ giác này: 
[image: image179.wmf](0,0)0
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Bước 3. So sánh các giá trị thu được của 
[image: image184.wmf]F

 ở Bước 2, ta được giá trị lớn nhất cần tìm là: 
[image: image185.wmf](200,360)3080
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Vậy công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh là 
[image: image186.wmf]200

 giây và  trên truyền hình là 
[image: image187.wmf]360

giây trong mọt tháng thì hiệu quả nhất.

d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1 bài tập ở sgk trang 31,32
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 

HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận


	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


2. HOẠT ĐỘNG 2:  VẬN DỤNG.

a) Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức gải các bài toán. 
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 2

Vận dụng 1: Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long cho thấy trong 
[image: image188.wmf]1410

 khách du lịch được phỏng vấn có 
[image: image189.wmf]789

 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách du lịch được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở Vịnh Hạ Long?

Vận dụng 2: Lớp 
[image: image190.wmf]1
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 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 
[image: image191.wmf]1
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c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình .

Vận dụng 1: 

    Số khách du lịch chỉ đến thăm động Thiên Cung là: 
[image: image192.wmf]1410690720

-=

(khách).

Số khách du lịch đến thăm cả hai địa điểm trên là: 
[image: image193.wmf]78972069

-=

(khách).
Vận dụng 2: 
Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 

[image: image194.emf]Giỏi Lý + Hóa
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Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: 
[image: image195.wmf]121311110
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.
d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2.

HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

Chú ý: Việc tìm kết quả tích phân có thể sử dụng máy tính cầm tay

	Báo cáo thảo luận


	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết 54

 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.

- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1:
Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Buồn ngủ quá!.

B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.

C. 8 là số chính phương.

D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.

Câu 2:
Câu nào sau đây là mệnh đề?
A. Các em giỏi lắm!.
B. Huế là thủ đô của Việt Nam.

C. 
[image: image196.wmf]21
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 bằng mấy?.
D. Hôm nay là một ngày đẹp trời!.

Câu 3:
Cho mệnh đề 
[image: image197.wmf]:"3

P

là một số hữu tỷ
[image: image198.wmf]"

. Phủ định của mệnh đề 
[image: image199.wmf]P

 là:
A. 
[image: image200.wmf]:"3
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là một số vô tỷ
[image: image201.wmf]"

.
B. 
[image: image202.wmf]:"3
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là một số thực
[image: image203.wmf]"

.
C. 
[image: image204.wmf]:"3

P

là một số nguyên
[image: image205.wmf]"

.
D. 
[image: image206.wmf]:"3
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là một số tự nhiên
[image: image207.wmf]"

.

Câu 4:
Mệnh đề 
[image: image208.wmf]PQ
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 chỉ sai khi
A. 
[image: image209.wmf]P

 đúng và 
[image: image210.wmf]Q

 đúng.
B. 
[image: image211.wmf]P

 đúng và 
[image: image212.wmf]Q

 sai.
C. 
[image: image213.wmf]P

 sai và 
[image: image214.wmf]Q

 sai.
D. 
[image: image215.wmf]P

 sai và 
[image: image216.wmf]Q

 đúng.

Câu 5:
Cho 
[image: image217.wmf]A
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 
[image: image218.wmf]\
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B. 
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C. 
[image: image220.wmf]\
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D. 
[image: image221.wmf]\
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Câu 6:
Trong các tập hợp sau, tập nào có đúng một tập hợp con?
A. 
[image: image222.wmf]Æ

.
B. 
[image: image223.wmf]{
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.
C. 
[image: image224.wmf]{
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D. 
[image: image225.wmf]{
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Câu 7:
Hãy liệt kê các phần tử của tập 
[image: image226.wmf]{
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A. 
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}

0

X

=

.
B. 
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C. 
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D. 
[image: image230.wmf]3
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Câu 8:
Cho tập hợp 
[image: image231.wmf]{
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
[image: image232.wmf]{
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B. 
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[image: image235.wmf]{

}

1;0;1;2;3;4

A

=-

.

Câu 9:
Phủ định của mệnh đề 
[image: image236.wmf]2
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A. 
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D. 
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Câu 10:
Cho mệnh đề chứa biến 
[image: image241.wmf](
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. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. 
[image: image242.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11:
Cho 
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. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 
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Câu 12:
Cho 
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C. 
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Câu 13:
Cho tập 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 14:
Cho hai tập hợp 
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Câu 15:
Cho tập hợp 
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[image: image271.wmf]CA

¡

?
A. 
[image: image272.wmf](

)

2;

+¥

.
B. 
[image: image273.wmf][

)

2;

+¥

.
C. 
[image: image274.wmf][

)

1;

+¥

.
D. 
[image: image275.wmf](

)

1;

+¥

.

Câu 16:
Liệt kê tập hợp 
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Câu 17:
Tập 
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 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?
A. 
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B. 
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Câu 18:
Cho 
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Câu 19:
Cho hai tập hợp 
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 Tìm tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập 
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 và 
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D. Không có.
Câu 20:
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Câu 24: Chọn C. 
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